
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, lô C2, KĐT mới Yên Hòa, đường Trần Kim Xuyến, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ACT

0108393148

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

2. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm

4690

3. Xây dựng nhà các loại 4100

4. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào

4634

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt đồng tư vấn đầu tư

6619

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ACT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ACT CONFECTIONERY JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ACT CONFECTIONERY .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

18. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo; 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
 - Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - 
Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;

1079

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả
 - Bán buôn cà phê
 - Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn thực phẩm khác
 - Kinh doanh thực phẩm chức năng  

4632(Chính)

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

26. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THÙY 
DƯƠNG

TDP Nghĩa Lập 2, 
Thị Trấn Thạnh 
Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

250722491

2 VŨ THỊ 
TRANG

TDP Nghĩa Lập 2, 
Thị Trấn Thạnh 
Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 7,000

Tổng số 70.000 700.000.000 7,000

250891248

3 TRẦN TRUNG 
KIÊN

Tổ 13, Phường 
Pom Hán, Thành 
phố Lào Cai, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

830.000 8.300.000.000 83,000

Tổng số 830.000 8.300.000.000 83,000

063137342

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       250722491
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP Nghĩa Lập 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP Nghĩa Lập 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ

08/09/1990 Kinh Việt Nam

04/05/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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